
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Đậu khuôn miếng 300.0 800 240 000

Chuối kg 18.0 5 000 90 000

330 000

Nước mắm can 1 28 000 28 000

Cá viên chiên gói 10 36 500 365 000

Túi đựng rác gói 1 50 000 50 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

543 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

Trứng gà kg 9 34 000 306 000

Túi nilong kg 2 87 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

517 000

Xả bào kg 2.0 25 000 50 000

Cải ngọt kg 5.0 15 000 75 000

Bột canh thùng 1.0 140 000 140 000

Chuối kg 20.0 5 000 100 000

365 000

Mắm ruốc kg 2 40 000 80 000

Xả bào kg 2 55 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

1 635 000

Chả chiên kg 15 95 000 1 425 000

Điện thoại T8 203 000

Nước T8 + T9 740 000

Màng thực phẩm 115 000

Chuối kg 20.0 5 000 100 000

2 583 000

Chả cá kg 17 75 000 1 275 000

Dầu ăn 5l can 1 152 000 152 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

2 927 000

Thịt gà kg 35.0 30 000 1 050 000

Xả bào kg 1 25 000 25 000

Chuối kg 20 5 000 100 000

1 175 000

16/9/2021

Tổng theo ngày

18/9/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

11/9/2021

14/9/2021

Tổng theo ngày

7/9/2021

Tổng theo ngày

9/9/2021

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/09/2021 đến 30/09/2021

Tổng theo ngày

2/9/2021

Tổng theo ngày

4/9/2021



Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/09/2021 đến 30/09/2021

Thịt xay kg 13 90 000 1 170 000

Đậu khuôn miếng 400 800 320 000

Nước rửa chén 5l can 1.0 100 000 100 000

Chuối kg 24 5 000 120 000

1 710 000

Thịt đùi kg 16 90 000 1 440 000

Rau muống bó 15 10 000 150 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Dầu ăn 5l can 1 175 000 175 000

Điện T9 155 000

3 320 000

Cá viên chiên gói 27 42 963 1 160 000

Chuối kg 24 5 000 120 000

Túi đựng kg 2 87 000

Ga bình 2 1 310 000 2 620 000

3 987 000

Thịt heo kg 16 90 000 1 440 000

Nước mắm 15l thùng 1 285 000 285 000

Chuối kg 24 5 000 120 000

1 845 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Dầu ăn 10l can 1 350 000 350 000

Bột canh thùng 1 135 000 135 000

Muối 170 000

Túi đựng kg 1 35 000 35 000

Thịt gà kg 35 30 000 1 050 000

Xả bào kg 1 25 000 25 000

Bí đỏ kg 6 15 000 90 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Lương cô Hồng T9 2 500 000

Chuối kg 24 5 000 120 000

5 887 000

26 824 000Tổng

28/9/2021

Tổng theo ngày

30/9/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

23/9/2021

Tổng theo ngày

25/9/2021

Tổng theo ngày

21/9/2021


